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MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG VÀ 

ĐỊA PHƯƠNG QUA KHẢO SÁT CHẾ ĐỘ TẾ TỰ THẦN LINH 

TRIỀU NGUYỄN 
(tiếp theo số 10/2019) 

 

2. Nhà nước phong kiến triều Nguyễn thiết lập tôn giáo nhà 
nước đề cao vương quyền Nho giáo 

Khi nghiên cứu về tính tôn giáo của Nho giáo ở Việt Nam, 
phần lớn các nhà nghiên cứu, như: Phan Đại Doãn1, Trần Đình 
Hượu2, Nguyễn Đức Sự3, Hà Thúc Minh4, Philippe Langlet5... đều 
chú ý tới tính “siêu việt” của Nho giáo, thể hiện ở các mặt: quan 
điểm thần học về Trời (niềm tin); sinh hoạt cúng tế của triều đình 
và của chính quyền ở địa phương; thờ cúng bách thần và nghi lễ 
tín ngưỡng trong dân gian. Điều đó cho thấy việc thể chế hóa thờ 
cúng thần linh của nhà Nguyễn chính là quá trình xây dựng tôn 
giáo nhà nước đề cao vương quyền Nho giáo nhằm củng cố triều 
đại quân chủ chuyên chế của mình. Trong phần tiếp theo của bài 
viết này, chúng tôi nhấn mạnh một số khía cạnh như được trình 
bày dưới đây:    

2.1. Triều Nguyễn xây dựng quy chế đặc quyền tế tự quân chủ 

Nhà nước phong kiến triều Nguyễn đề cao Nho giáo, lấy nguyên 
tắc quân chủ làm nền tảng. Vì vậy, chế độ tế tự thần linh cũng đề 
cao đặc quyền tế tự quân chủ, bao gồm: tế Nam Giao khẳng định 
vai trò “thiên tử” của các vua Nguyễn trong “thiên mệnh” của Nho 
giáo; tế tổ tiên dòng họ Nguyễn (ở tôn miếu) vừa thể hiện đạo hiếu, 
vừa khẳng định vị thế độc tôn của dòng họ Nguyễn.  
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2.1.1. Tế Nam Giao 

Khi lên ngôi, vua Gia Long đã quan tâm tới việc xây dựng đàn tế 
Nam Giao. Ban đầu, đàn được đắp tại làng An Ninh (1803), đến năm 
1806, đàn được dời đến phía nam Kinh Thành thuộc địa phận xã 
Dương Xuân. Đàn là nơi các vua triều Nguyễn tiến hành nghi lễ tôn 
giáo quan trọng bậc nhất của chế độ quân chủ - Lễ tế Nam Giao. Lễ 
tế Nam Giao do nhà vua làm chủ tế, được cử hành với mục đích cầu 
cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cảm tạ công che chở của 
trời đất. Lễ tế Nam Giao một mặt thể hiện tính hợp pháp chính 
thống, mặt khác biểu thị tinh thần lấy nông nghiệp làm gốc.  

Tính hợp pháp chính thống của tế Nam Giao: vì Trời là gốc 
muôn loài, Trời che Đất chở cho con người và muôn vật sinh tồn ở 
trong cõi giữa Trời Đất nên Trời Đất là chủ tể của muôn loài, là vị 
thần tối cao nhất trong hệ thống bách thần. Mệnh Trời định cho bậc 
đế vương là thiên tử - con của Trời, nên chỉ có bậc đế vương mới 
được quyền làm lễ tế Trời Đất. Do tế Trời thuộc về hàng đại tự, là 
tế tự quan trọng bậc nhất, khẳng định đặc uy, và quyền độc tôn của 
nhà vua cho nên điển lễ nhà Nguyễn nghiêm cấm các hoàng thân, 
quan lại (trừ khi được nhà vua ủy thác) và dân thường được thực 
hiện nghi lễ này. Trong các cấm kỵ sinh hoạt nghi lễ tôn giáo ở địa 
phương, nghi thức đốt đèn dâng sao cúng trời bị coi là trái thiên 
đạo, tiếm quyền. 

“Thần điện” của đàn tế Nam Giao được sắp xếp theo thế giới 
quan tôn giáo của vương triều, thể hiện trật bậc của mỗi thần linh 
trong kết cấu tôn giáo của triều đình. Đặc biệt là các thần được đặt 
bài vị tại viên đàn và phương đàn.  

Tại viên đàn: trên cùng là ban thờ Trời Đất (Thiên Thượng đế và 
Hoàng Địa kỳ) được coi là các vị chủ tể của đàn tế; hai bên cạnh là 
các vị liệt tổ của dòng họ Nguyễn - vì có công đức xứng đáng nên 
được đưa lên phối tự hai bên tả hữu sánh cùng Trời Đất. 

Tại phương đàn: đặt 8 án thờ lần lượt là các vị: Thần Mặt Trời 
(Đại minh chi thần), thần Mặt Trăng (Dạ minh chi thần), các vì tinh 
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tú (châu thiên tinh tú chi thần); Thần Núi - Thần Biển - Thần Sông 
- Thần Hồ (sơn hải giang trạch chi thần); Thần Mây - Thần Mưa - 
Thần Gió - Thần Sấm (Vân vũ phong lôi chi thần); Thần Gò - Đống 
- Cồn - Bãi (Khưu lăng phần diễn chi thần); các thần tháng năm 
(thái tuế nguyệt tương chi thần); các thần kỳ trong thiên hạ (Thiên 
hạ thần kỳ chi thần). Ngoài ra, tại đàn tế Nam giao còn có nhiều án 
phụ, tập hợp bách thần cho phối hưởng 

Nhìn vào sắp xếp này có thể thấy được trật tự thần linh trong cả 
nước đã được triều Nguyễn hệ thống lại theo một trật tự từ cao 
xuống thấp, từ trung ương đến địa phương. Các lớp lang thần linh 
này được sắp xếp như hệ thống quan lại của triều đình với trọng 
trách âm phù - “hộ quốc tý dân”. Nhưng trên hết, sự tồn tại của hệ 
thống thần linh này nhằm đến sự bảo hộ về mặt tâm linh, bảo đảm 
cho quyền lợi và vị thế của vương triều Nguyễn luôn được củng cố 
vững chắc.    

Tinh thần trọng nông trong tế Nam Giao: là một đất nước gắn 
chặt với nông nghiệp, triều Nguyễn luôn thể hiện tinh thần trọng 
nông, khuyến nông. Trong nông nghiệp, cây trồng vật nuôi sinh sôi 
nảy nở đặc biệt chú trọng đến yếu tố thời tiết, tức là các hoàn cảnh cụ 
thể để vạn vật sinh trưởng. Vì thế các vị thần liên quan đến âm 
dương, đến thời tiết, đến mùa vụ, như: Thần Mặt Trời, Thần Mặt 
Trăng, Thần Núi, Thần Biển, Thần Sông, Thần Hồ, Thần Mây, Thần 
Mưa, Thần Gió, Thần Sấm, Thần Gò - Đống - Cồn - Bãi; các thần 
tháng năm, v.v... đều được triều đình thờ tự. Nhà nước thực hiện 
nghi lễ tôn giáo để linh thông với các thần nhằm tìm kiếm sự phù trợ 
cốt là để trời đất giao hòa, mưa nhuần gió thuận, khí hậu tương nghi 
cho cây cối sinh sôi, mùa màng tươi tốt, đất nước phồn vinh, dân 
chúng sung túc.  

2.1.2. Tế tôn miếu 

Cùng với việc thờ Trời Đất, thờ cúng tổ tiên dòng họ Nguyễn 
cũng là một nghi thức quan trọng đối với triều đình nhà Nguyễn. 
Từ phương diện quốc gia, vua là đại diện cho đất nước - đứng ra lo 
liệu việc cúng tế của quốc gia, thờ Trời Đất và tất cả các vị thần 
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bảo hộ cho đất nước. Từ phương diện gia đình, gia tộc, vua là 
người đứng đầu gia tộc. Vì thế, thờ cúng tôn miếu dòng họ là một 
việc hiếu đễ không chỉ mang tinh thần Nho học mà còn là truyền 
thống của dân tộc ta, cũng tương tự như các gia đình/gia tộc khác.  

Nghi thức thờ cúng tổ tiên dòng họ được định lệ hàng năm vào 
các dịp giỗ chạp, các ngày lễ hay các sự kiện quan trọng của triều 
đình. Vua hoặc các quan lại, người trong tôn thất được vua ủy 
quyền sẽ trực tiếp làm chủ tế.  

Về tổng thể, nếu không kể đến Nguyên Miếu và Tả Miếu được 
xây dựng tại quê hương của họ Nguyễn (Gia Miêu, Hà Trung, 
Thanh Hóa) thì tại kinh đô Huế tồn tại 4 ngôi miếu thờ tổ tiên họ 
Nguyễn - được gọi là Liệt miếu, đó là Triệu Miếu (thờ Nguyễn 
Kim, thân sinh của Nguyễn Hoàng - vị chúa Nguyễn đầu tiên), Thái 
Miếu (thờ các chúa Nguyễn), Hưng Miếu (thờ Nguyễn Phúc Luân, 
thân sinh của vua Gia Long), Thế Miếu (thờ các vị vua triều 
Nguyễn). Ngoài ra, còn phải kế đến, miếu Phụng Tiên được coi là 
biệt miếu của triều đình. Đây là nơi phụ nữ có thể tham gia các 
nghi thức tế tự.  

Thờ cúng tổ tiên được triều Nguyễn vô cùng chú trọng. Việc 
người đứng đầu đất nước thể hiện đạo hiếu đối với tổ tiên của mình 
chính là sự đề cao tình thân, gắn kết gia đình, dòng họ. Đó chính là 
một tấm gương đạo đức có sức giáo hóa mạnh mẽ để dân chúng noi 
theo. Mặt khác, nghi lễ thờ cúng tổ tiên của vương triều thể hiện uy 
thế của dòng họ cầm quyền, mang tính đề cao vương quyền. Nghi 
lễ này được xếp vào hàng đại tự, tổ tiên dòng họ Nguyễn được tấn 
tôn phối thờ trên đàn Nam Giao, sánh cùng Trời Đất.  

Những đặc quyền tế tự thần linh của vua Nguyễn ở trên cho thấy 
tư tưởng “Thiên mệnh” trong chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn 
được đề cao nhằm mục đích tuyệt đối hóa vương quyền của nhà 
vua. Không chỉ giữ quyền lực tuyệt đối về mặt thế tục mà các vua 
triều Nguyễn còn đặt uy quyền của mình trên cả cõi thiêng. Đặc 
quyền về mặt tâm linh của nhà vua là: được tế Trời Đất (tương 
thông với Trời Đất), được tế tôn miếu (phối hưởng với tế Trời), 
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được ban sắc phong cho thần linh, được phế bỏ thần linh không 
chính đáng, v.v... Tuy nhiên, bản thân nhà vua và hoàng tộc, cũng 
như đội ngũ quan lại của triều đình cũng là những “tín đồ” thực sự. 
Họ không thực thi quyền hành của mình một cách “duy ý chí”, mà 
cũng có đủ các sắc thái tình cảm tôn giáo từ kính trọng, đến kiêng 
dè, e sợ. Vì thế, tư tưởng “Thiên mệnh” gắn liền với “Thiên nhân 
tương cảm” như một sự răn trừng hành vi.  

“Thiên nhân tương cảm” là học thuyết do Đổng Trọng Thư một 
danh Nho đời nhà Hán đề xướng, cho rằng những việc làm của con 
người Trời có thể biết được. Trời sẵn sàng giáng họa nếu con người 
có hành vi sai trái, đồng thời ban phúc nếu con người làm việc tốt, 
đặc biệt đối với bậc quân chủ. Nếu nhà vua làm tốt sẽ cảm động tới 
Trời mà mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; nếu nhà vua làm 
trái đạo lý thì Trời sẽ báo ứng cho thiên tai dịch bệnh, địch họa. Vì 
thế, việc xem xét điềm lành hay điềm dữ của các hiện tượng tự 
nhiên, như: mưa gió, sấm chớp, nhật thực, nguyệt thực, các sao, 
v.v... được giao cho Khâm Thiên Giám phụ trách để nhắc nhở nhà 
vua và quan lại luôn luôn điều chỉnh hành vi của mình, nếu cần thì 
thực hiện nghi lễ cầu đảo.    

Theo quan niệm của các vua Nguyễn, những thành tựu cai trị đất 
nước ngoài yếu tố con người nỗ lực thì sự phù trì của Trời Đất, tổ 
tiên dòng họ (Tiên đế) và bách thần có vai trò quan trọng. Do vậy, 
mỗi vị vua luôn tìm cách tương thông với thần linh nhằm tìm tới sự 
bảo hộ về mặt tâm linh. Đặc biệt là truyền thống gia phong tế tự 
thần linh khắp cõi khi vừa lên ngôi của các vua triều Nguyễn như 
lời cảm ơn tới thế giới thiêng đã phù trì và sẽ tiếp tục phù trì cho sự 
nghiệp của nhà vua. Trong nội dung ân chiếu vào dịp lên ngôi, 
ngoài ân điển dành cho người dân, quan viên khắp cả nước (giảm 
thu tô thuế, tha bổng tù đày, ban thêm bổng lộc, v.v…) thì không 
thể thiếu ân điển đối với thần linh toàn cõi. Tiêu biểu phải kể đến 
các đời vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức. Cụ thể, trong 16 ân 
điển của vua Minh Mệnh có việc “phong tặng thần kỳ cả nước”6. 
Trong 23 ân điển của vua Thiệu Trị có nhấn mạnh: “Kính tế ở đàn 
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Xã tắc, miếu Đế vương các đời, Văn miếu, Võ miếu, miếu Thành 
hoàng ở kinh đô và vật thần kỳ có trong tự điển ở trong kinh và 
ngoài các trấn; Kính tế ở danh sơn đại xuyên”7. Đời vua Tự Đức, 
trong 26 ân điển thì việc tế tự thần linh và các thần danh sơn đại 
xuyên được ưu tiên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh việc tế “tất cả 
các thần có trong tự điển”8. 

Mặt khác, triều Nguyễn đã xây dựng chế độ nghi lễ tế tự cho tất 
cả các thần linh chính thống trong cõi. Nghi thức đối đãi, lễ phẩm 
dâng tiến cho thần đều có quy chế chặt chẽ, việc trai giới và hành lễ 
được giám sát nghiêm ngặt thể hiện tinh thần tôn giáo kính sợ, vừa 
hoài mong, tin tưởng sự chở che, ban phúc trừ họa, vừa thành tâm 
để cảm tạ ân đức thánh thần. Tâm thức tôn giáo cùng với thực hành 
nghi lễ như trên đã mang lại cho vua quan nhà Nguyễn sự an tâm 
vững vàng về mặt tâm linh.  

2.2. Nhà nước tăng cường hệ thống thần linh ở trung ương và 
quy tụ hệ thống thần linh địa phương về trung ương 

Nhà nước tiến hành sắc phong đồng loạt cho thần linh sở tại, 
đồng thời quy tụ thần linh ở địa phương về phối hưởng trong các cơ 
sở thờ tự tại kinh đô. 

2.2.1. Tăng cường hệ thống thần linh ở trung ương 

Để khẳng định sự linh thiêng của mảnh đất kinh kỳ, các vua 
triều Nguyễn đã sắc phong và gia ân tế tự đối với hệ thống các thần 
thuộc bậc quần tự: từ nhiên thần cho tới nhân thần. Đáng chú ý là 
các thần núi, thần đất, thần sông, thần mưa, thần gió, thần hà bá, tại 
các khu vực lăng tẩm của nhà Nguyễn, hoặc các khu danh lam 
thắng địa ở Huế đều được nhà nước phong chi thần (Hạ đẳng thần), 
giao cho người trong tôn thất, hoặc quan lại sở tại tế tự hàng năm; 
và còn đặt bài vị tại án đàn phụ trong dịp tế Nam Giao. Về Sơn 
thần thì có: Thần núi Thiên Thụ (lăng Thiên Thụ ở địa phận xã 
Định Môn); thần núi Khải Vận (lăng Trường Cơ, xã Kim Ngọc), 
thần núi Hưng Nghiệp (lăng Cơ Thánh, xã Cư Chính), thần núi 
Hiếu Sơn (Hiếu Lăng, xã An Bằng), thần núi Thuận Đạo (Xương 
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Lăng, xã Cư Chính), thần núi Hải Vân (xã Yên Cư), núi Phụ Ổ (xã 
Phụ Ổ), thần núi Thúy Anh (phường Đông Am, gần cửa biển Tư 
Hiền), v.v…; Thổ thần thì có thổ thần xã An Bằng, thổ thần cửa 
biển Tư Hiền,…; về sông, hồ, biển thì có thần Hồ Tĩnh Tâm, thần 
Nam Hải Long Vương, thần Hà bá; về nhân thần thì có đền thờ An 
Ninh Bá (tức Nguyễn Ngọc Huyên, người xã Cư Chính, có công 
bảo vệ lăng mộ nhà Nguyễn khi quân Tây Sơn khởi nghĩa).  

2.2.2. Nhà nước quy tụ các thần địa phương về kinh đô 

Các thần địa phương (bách thần) ngoài đặc ân tế tự mà nhà vua ban 
xuống địa phương thi hành thì còn được phụ thờ ở kinh đô.  

Miếu Thành hoàng được xây dựng từ năm Gia Long thứ 8 
(1810), chính án phụng thờ Thành hoàng kinh đô, 2 chái Đông 
Tây mỗi bên 5 án cho phụng thờ thành hoàng các tỉnh. Đến năm 
Minh Mệnh thứ 20 (1839), cho lược bớt bài vị thành hoàng ở các 
hạt. Năm Thiệu Trị thứ nhất (1841), nhân lúc vừa lên ngôi “kính 
nối nghiệp lớn, được theo chí tiên đế cử hành lễ trọng, sắp đặt 
phẩm trật các thần”, nhà vua xem đề nghị của Bộ Lễ về việc đổi 
tên miếu Hội đồng thành miếu Thành hoàng, sau đó đặt Thành 
hoàng ở ngôi thờ chính vị, bên tả hữu phối thờ thần linh khác thấy 
có phần chưa chu đáo. Vì vậy, nhà vua ra dụ cho cả nước lập riêng 
miếu Thành hoàng (vị trí, cách thức, phép thờ giao cho Bộ Lễ, Bộ 
Công thi hành), đồng thời giữ nguyên quy chế thờ tự ở miếu Hội 
đồng9.  

Miếu Hội đồng được dựng từ năm Gia Long thứ 2 (1803) ở cửa 
Thuận An, thờ tất cả các vị dương thần (nam thần), âm thần (nữ 
thần - án có che màn), đương cảnh, thổ địa, Long thần, Ngũ 
phương, Hà bá thủy quan, Tiên sư, Thổ công, Táo quân, Trụ Trạch. 
Đến năm Gia Long thứ 8 (1809), miếu được di dời đến địa phận 
phía Đông xã Triều Sơn. Năm Thiệu Trị thứ 4 (1845), nhà vua 
chuẩn lời nghị cho sửa sang miếu gồm 3 gian 2 chái. Gian chính 
giữa đặt 1 bài vị “Thượng đẳng dương thần liệt vị”; gian bên tả đặt 
2 bài vị: Trung đẳng dương thần liệt vị và Hạ đẳng dương thần liệt 
vị; gian bên hữu có màn che ngăn cách đặt 3 bài vị: Thượng đẳng 
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dương thần liệt vị, Trung đẳng dương thần liệt vị và Hạ đẳng dương 
thần liệt vị; chái bên Đông đặt 1 bài vị: Đương cảnh thổ địa, Long 
thần, Ngũ phương, Hà bá thủy quan chư thần liệt vị; chái bên Tây 
đặt 1 bài vị: Tiên sư, thổ công, táo quân, trụ trạch chư thần liệt vị; 
một năm tế 2 lần vào mùa xuân và mùa thu10.  

Miếu Trung hưng công thần, miếu Khai quốc công thần, miếu 
Trung tiết công thần và đền thờ nhiều công thần khác được nhà 
Nguyễn cho xây dựng ở kinh đô nhằm thờ phụng, tri ân các vị anh 
hùng, hào kiệt, những người có công trạng đóng góp cho triều đình, 
trong đó tòng tự các nhân thần là công thần ở khắp các địa phương 
trong cả nước. 

Bên cạnh đó, miếu đế vương các đời (miếu Lê Thánh Tông), 
miếu Quốc vương Chiêm Thành, miếu Quốc vương Cao Miên cũng 
được xây dựng ở kinh đô Huế.  

Có thể thấy rằng, quá trình định chế tế tự thần linh, nhà Nguyễn 
đã rất chú trọng gia cố tính thiêng cho vùng đất đóng đô bằng việc 
phong thần sở tại và quy tụ thần linh từ địa phương về trung ương, 
khẳng định sự lựa chọn Phú Xuân là hợp lý không chỉ về mặt chính 
trị, tự nhiên, xã hội mà còn đáp ứng phong thủy tâm linh - là chốn 
linh địa “cát cứ” an yên cho vương triều Nguyễn phát triển dài lâu.  

2.3. Hệ thống thần linh và cơ sở thờ tự tại địa phương được 
quy chuẩn  

Bắt đầu bằng việc xây đàn Xã Tắc (1805), đàn Nam Giao (1806) 
để tế Trời, Đất cùng hàng loạt các đền miếu khác tại Kinh đô để rồi 
sau đó “loại hình tôn giáo nhà nước nông nghiệp này được có chi 
nhánh trên phần lớn lãnh thổ”, đặc biệt là dưới thời vua Minh Mệnh 
- “ông vua mở rộng cương vực nhất và tập trung quyền uy mạnh 
nhất”11 thì hệ thống thần linh gắn với cơ sở thờ tự ở các địa phương 
càng được đẩy mạnh, hoàn thiện.  

Các vua Nguyễn thực hiện việc quy chuẩn và sắp xếp trật tự thần 
linh tại địa phương theo trục đối tượng thiêng, bao gồm: thần Xã 
Tắc, Tiên Nông, Khổng Tử - Khải Thánh, thần Thành Hoàng, thần 
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Sơn Xuyên, các vị thiên thần, nhân thần vốn có của từng địa 
phương ấy. Điều này phản ánh thái độ của nhà Nguyễn qua các nội 
dung sau: 

(1) Coi trọng các vị thần nông nghiệp: Xã Tắc, Tiên Nông. Đặc 
biệt năm Minh Mệnh thứ 13 có ra chiếu chỉ yêu cầu các trực tỉnh 
lập đàn Xã Tắc, đàn Tiên Nông. Nên trong khoảng thời gian từ năm 
Minh Mệnh thứ 13 (1832) - đến năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), 
hầu khắp các tỉnh trong cả nước đều đã hoàn thành việc dựng 2 đàn 
này.  

(2) Coi trọng các thần bản cảnh Thành hoàng, các thần sơn 
xuyên trấn yểm của địa phương: thần Thành hoàng được thờ riêng 
trong đình/miếu làng, các vị thần khác được tập trung thờ phụng 
trong miếu Hội đồng. Việc triều đình xây dựng không gian thờ tự 
riêng cho tín ngưỡng Thành hoàng là một chính sách quan trọng 
của triều Nguyễn, vừa khẳng định vị thế tối thượng của Thành 
hoàng trong kết cấu thần linh địa phương, vừa làm cho tín ngưỡng 
Thành hoàng phát triển mạnh mẽ trong đời sống tôn giáo tín 
ngưỡng của cộng đồng người dân. Việc thờ nhất thể: Thành hoàng, 
các thần sơn xuyên, và hội đồng thần linh đã mang lại an ninh tinh 
thần cho mỗi địa phương dưới triều Nguyễn.  

(3) Coi trọng Nho giáo: đề cao và quy chuẩn việc thờ Khổng Tử 
và  Khải Thánh tại các địa phương. Thông thường các địa phương ở 
cấp tỉnh đều có Văn miếu - miếu Khải Thánh nằm ở bên cạnh (trừ 
một số tỉnh chưa lập được miếu Khải Thánh). Đây là nơi thờ 
Khổng Tử, Tứ Phối, Tiên hiền, còn có cả các Nho sĩ đỗ đạt của địa 
phương tạo ra một truyền thống thờ tự Nho học. 

(4) Coi trọng các nhân thần là anh hùng nghĩa sĩ, đề cao công 
thần: triều đình cho lập miếu thờ các công thần nghĩa sĩ ở khắp cả 
nước, đặc biệt là những nơi là phát tích của triều Nguyễn, hay các 
vùng biên viễn xa xôi. Triều đình từ chỗ thờ tự người có công với 
tâm thế ghi nhớ công ơn, nêu gương cho hậu thế đã thiêng hóa các 
đối tượng này trở thành một phần “linh khí” quốc gia. 
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3. Phản hồi của địa phương đối với chế độ tế tự thần linh 
triều Nguyễn 

Với tư cách là một đơn vị hành chính trực trong hệ thống tổ chức 
nhà nước, nên việc tuân thủ các quy định của pháp luật của các địa 
phương là điều tất yếu, trong đó có chế độ tế tự thần linh. Tuy 
nhiên, do tính “tự trị” của làng xã Việt Nam dưới chế độ phong 
kiến (xem thêm: Nguyễn Quang Ngọc12, Lê Hồng Phong13, Hà Văn 
Tấn14) nên mỗi cộng đồng địa phương có đặc thù trong sinh hoạt 
tôn giáo, tín ngưỡng của mình. Vì vậy, từ phía địa phương, song 
song với sự tuân thủ chế độ tế tự thần linh của nhà nước là quá 
trình thương nhượng để giữ gìn truyền thống tôn giáo của mình.  

3.1. Sự tuân thủ chế độ tế tự thần linh 

3.1.1. Sự tuân thủ thể hiện qua hệ thống hương ước 

Để quản lý hành chính ở địa phương, chính quyền trung ương đã 
ban hành các điều luật về quân điền, thuế má, giáo dục, văn hóa, 
tôn giáo, tín ngưỡng nhưng về cơ bản là quản lý trên hai phương 
diện: thu thuế (ruộng, đinh) và binh đinh (bắt lính sung quân). Tuy 
nhiên, địa phương (làng) là một cộng đồng dân cư thuộc đơn vị 
hành chính cấp thấp với các đặc điểm riêng về thiết chế (quan lại, 
tổ chức, hội), về nhu cầu mưu sinh - an sinh, về cá nhân - cộng 
đồng, về nghi lễ, tôn giáo tín ngưỡng - được điều chỉnh bằng hương 
ước (tục lệ, khoán lệ, khoán từ, khoán ước, đoan từ, đoan ước,...) 
của địa phương.  

Việc xây dựng hệ thống hương ước thường do Hội Tư văn thực 
hiện dựa trên nguyên tắc tham khảo, đối chiếu với luật lệ của nhà 
nước. Bởi vì, đất nước có pháp tắc thì làng xã mới có lệ làng nên 
hương ước là sản phẩm của sự kết hợp giữa pháp luật nhà nước với 
nhu cầu điều chỉnh các mối quan hệ của địa phương, mang tính dị 
biệt gắn với hoàn cảnh, phong tục, tập quán của mỗi địa phương. 
Hương ước là tập hợp những quy ước về các mặt: bảo vệ làng xã, phát 
triển mùa màng, xây đắp đê điều, các khoản đóng góp, vấn đề khuyến 
học, tinh thần trọng lão, điều khoản của phường hội, giáp, xóm, 
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thôn, thậm chí dòng họ, vấn đề nghi lễ tế tự, v.v...  Trong đó, những 
quy ước liên quan đến tế tự Thành hoàng, thần linh bản địa, lễ nghi 
(ma chay, cưới hỏi...) và quy ước về tôn ty trật tự luôn chiếm dung 
lượng lớn. Điều đó cho thấy, tế tự là một việc vô cùng trọng đại đối 
với mỗi làng xã.  

Dưới triều Nguyễn, “phần lớn các hương ước đã được nhà nước 
xét duyệt và công nhận”15. Các quy định về tế tự tại địa phương đã 
được nhà nước xem xét cho phù hợp với điển lễ tức là phù hợp với 
chế độ tế tự thần linh mà triều đình quy định. Vì thế, trong một số 
hương ước thường nhắc tới sự tuân chấp này. Hương ước làng Lực 
Giá (Ninh Bình) có ghi: “Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), triều 
đình thi hành điển lễ long trọng, phàm những gì thuộc về thần thì 
đều được phụng thờ như cũ. Vì thế, quan viên và hương lão, lý dịch 
bản xã bèn hưng công xây thêm các tòa miếu vũ, lợp ngói xây 
tường gạch, dựng thềm đá để làm long trọng thêm sự thờ cúng. Đội 
ơn triều đình nhiều lần gia phong tặng mà sự cầu đảo càng thêm 
linh ứng”16.  

3.1.2. Sự tuân thủ thể hiện qua việc tiếp nhận sắc phong thần 
của triều đình 

Thông thường, mỗi năm Bộ Lễ lại tiếp nhận danh sách các thần 
được địa phương trình lên, sau đó xem xét hồ sơ, giám định lại “tư 
cách” của các thần, ban trật cho các thần theo mức độ hoằng hóa, 
âm phù. Chính quyền trung ương thể hiện quyền uy tối cao của 
mình thông qua việc: phong thần hoặc giáng thần nhằm quy chuẩn 
hóa đội ngũ thần thánh. Nhưng chính quyền trung ương vẫn phải 
tôn trọng các thần của dân gian, trừ khi có lý do chính đáng mới gạt 
bỏ vì điều này có thể ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của họ.  

Trên thực tế, bản chất của việc sắc phong thần linh trong lịch sử 
Việt Nam chính là quá trình thống nhất (ở các mức độ khác nhau) 
về lai lịch, thần tích, thần sắc cho các thần linh trên cả nước. Mục 
tiêu của triều đại phong kiến từ Lê cho đến Nguyễn là khẳng định 
vị trí thống lĩnh của vương quyền (gồm cả thế quyền và thần 
quyền) nhằm thống nhất sinh hoạt nghi lễ Nho giáo, kiểm soát “cái 
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tinh thần” từ trung ương cho tới địa phương, nhất là nối dài sự quản 
lý của nhà nước với làng xã. Thần linh của địa phương được chính 
người dân của địa phương đó (thông thường các Nho sĩ hoặc những 
người có chữ nghĩa văn chương) ghi chép đưa về Bộ Lễ, sau đó sẽ 
được quan phương hóa. Rõ nhất là việc các vua nhà Hậu Lê đã sai 
Nguyễn Bính tập hợp, viết lại thần tích của bách thần. Theo 
Nguyễn Văn Huyên thì đó là quá trình ít nhiều “tìm cách hủy bỏ 
các đặc điểm địa phương”17 tạo ra một tiểu sử chính thức, đồng 
nhất. Tiểu sử ấy có sẵn, hoặc được sáng tạo lại theo một mô típ 
chung, có sự pha trộn giữa lịch sử và truyền miệng ở địa phương 
theo mục đích chính trị nhất định của triều đình.  

Mô típ thường thấy trong thần tích mà Bộ Lễ biên soạn là: nhà 
vua đi chinh phạt hay tuần thú qua các địa phương, nằm mộng thấy 
thần, hoặc thần hiển linh giúp đỡ mà sắc phong; hay vào lúc nhân 
dân gặp thiên tai địch họa thần bèn đem sức mạnh siêu phàm ra 
giáng linh mà cứu giúp nên được dân chúng thờ phụng, triều đình 
bao phong,...  Có thể nói, dưới ngòi bút của các Nho sĩ “thuộc tính 
nhân thần trong truyện tích có nhiều điều hấp dẫn hơn, đã che lấp 
thuộc tính nhiên thần khởi thủy của họ”18 trở thành các thần linh 
thuộc điển lễ - đầy linh ứng oai nghiêm, hiển hiện hình dáng quan 
quyền, vua chúa. Từ tên gọi (được Hán hóa) đến địa vị tâm linh đều 
được nhà nước phong kiến cố định ở những bậc trật rõ ràng: đương 
cảnh thành hoàng, tôn thần, phúc thần,... gắn với từng địa phương. 
Sắc phong không chỉ nhấn mạnh tính thiêng của thần địa phương, 
mà còn khẳng định sự câu linh, tương thông giao cảm đặc biệt giữa 
những người cầm quyền với thần linh địa phương. Vì vậy, những 
trường hợp cùng là một vị thần nhưng được nhiều địa phương thờ 
phụng thì sẽ có nhiều phiên bản thần tích khác nhau gắn với bối 
cảnh lịch sử và yếu tố địa xã hội của mỗi vùng miền.   

Trường hợp miếu hội đồng của tỉnh Định Tường vốn thờ 32 thần 
hiệu nhưng xét ra chỉ có 14 thần hiệu thuộc điển lễ, đã có đền thờ 
riêng (chủ yếu là các danh thần đời trước), còn lại 18 thần vị không 
thuộc điển lễ nhưng đều là các thần thuần hậu, có công phù trì, được 
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dân địa phương tín ngưỡng thờ cúng đã lâu. Ý thức được vai trò 
quan trọng của sắc phong đối với việc chính thống vị thần và nghi lễ 
thờ cúng, địa phương đã đề nghị triều đình xem xét và được chấp 
thuận. Nhà nước đã cấp cho mỗi vị thần một đạo sắc phong, lưu tại 
đền, miếu để nhân dân tiếp tục phối thờ nhằm phát huy phong hóa 
của địa phương19.  

Có thể nói, nhà nước sắc phong thần linh địa phương để quản lý 
và khẳng định vị thế “độc tôn” của mình. Địa phương buộc nhà 
nước phải tôn sùng những vị thần của họ, sắc phong cho thần làng 
của họ nhằm để “chính thống” việc tế tự của địa phương.  

3.1.3. “Triều đình hóa” các nghi lễ địa phương 

Tại địa phương, người dân trong quá trình thực hành nghi lễ tế 
tự cũng tìm mọi cách để “triều đình hóa” nghi lễ của mình. Họ tổ 
chức rước thần trên kiệu với các loại tán, lọng, đèn, quạt, chiêng, 
trống, cờ tựa như lễ xa giá của nhà vua. Điều này có thể cho thấy 
thái độ kính trọng và tôn vinh các thần của mình. Đó là thủ lĩnh tối 
cao của làng, cũng giống như vua đối với đất nước.  

Ngoài ra, cách sắp xếp thứ bậc trong làng vào ngày hội đình 
ngoài việc đề cao đạo hiếu, luân thường Nho giáo còn phản ánh rõ 
tính “quy phạm triều đình” tại địa phương. Đối với làng mạc, đình 
vừa là nơi thực hiện nghi thức cúng tế rước thần, tổ chức lễ hội, hát 
xướng trò chơi, hương ẩm cỗ bàn trong ngày hội, vừa là nơi khao 
vọng, hội họp của chức sắc trong làng. Do đó, ngôi thứ trong đình 
có ý nghĩa quan trọng, phản ánh trật bậc của tổ chức xã thôn.  

Năm Tự Đức thứ 13 (1860) ra định: “phàm các xã, thôn, hương, 
ấp, lý, hàng năm có việc Xuân tế, Thu tế, Hội ước, Tiết lệ nên làm 
lễ Hương ẩm tửu, thì chỗ ngồi: những người dự có sắc mệnh, văn 
từ nhất phẩm trở lên và giám sinh, ấm sinh tú tài đã được hàm bát, 
cửu phẩm; võ sinh từ suất đội trở lên, thi đỗ từ văn, võ cử nhân trở 
lên, đều chia hai bên tả, hữu ngồi ở gian giữa đình. Người già tuổi 
70 trở lên và bên võ thất phẩm như đội trưởng các quân, bên văn 
các nhân viên tạp lưu bát cửu phẩm các viên thiên hộ, bá hộ bát cứ 
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phẩm, các cai tổng, cùng là giám sinh, ấm sinh, tú tài, viên tử, cùng 
thiên hộ, bá hộ nạp quyên, các binh được miễn sai, miễn dao đều 
ngồi ở bên tả đình, các nhân viên nói trên này, nếu phẩm bậc ngang 
nhau thì ai nhiều tuổi hơn ngồi trên. Người tuổi chưa đến 70 trở 
xuống, cùng lý trưởng, xã dân đều ngồi ở gian bên hữu đình, nhưng 
theo tuổi mà ngồi. Khi người được ngồi chiếu gian giữa đình đến, 
thì những người ngồi chiếu và người ngồi hai bên tả hữu, đều đứng 
dậy kính chào […]”20.  

Tuy vậy, dù nhà Nguyễn có quy định về ngôi thứ trong làng 
nhưng vẫn linh hoạt chấp nhận truyền thống ở mỗi địa phương 
(hương ước của làng). Theo Đinh Khắc Thuân, vào dịp lễ hội thì 
thứ bậc này thường được quy ước như sau: gian giữa đình là chiếu 
ngồi của chủ tế và các bồi tế; gian bên phải là chiếu ngồi của các vị 
khoa trường đỗ đạt; gian bên trái là chiếu ngồi của các cụ thượng 
thọ từ tuổi cao đến thấp, cùng các chức dịch hàng xã, các vị chức 
dịch binh lính mãn nhiệm và các trai đinh. Một số làng khác phân 
định chỗ ngồi ở chốn đình trung bằng ranh giới hai bên tả hữu đình 
cho quan văn ở bên phải, gồm các vị tiến sĩ, quan văn có phẩm tước 
từ nhất phẩm đến cửu phẩm; quan võ ở bên trái gồm các võ quan có 
phẩm hàm từ nhất phẩm đến các chức chánh đội, suất đội21. Cách 
sắp xếp này tương tự cách sắp đặt buổi thiết triều trong triều đình, 
vừa mang tính tự trị, vừa mang tính quy phạm, thể hiện rõ “hương 
đảng tiểu triều đình”.   

Có thể nói, nghi lễ tôn giáo nói chung, và nghi lễ tế tự thần linh 
nói riêng là cách thức mà con người biểu đạt các ý niệm tượng 
trưng về văn hóa truyền thống. Hoạt động kính bái thần linh mang 
nhiều hàm nghĩa. Trước tiên nó khẳng định sự sinh tồn của con 
người chịu sự chi phối của thần linh. Mối tương quan giữa con 
người và thần linh là mối tương quan vĩnh cửu, thông qua nghi lễ. 
Nghi lễ là dịp để con người thể hiện tình cảm của mình với thần 
linh: ca ngợi công năng, phúc đức, sau là các thái độ kính trọng, 
kiêng nể, e dè, sợ hãi ... Sau đó, nghi lễ giúp con người bày tỏ nhu 
cầu của bản thân: cầu mong những điều tốt đẹp, những khát vọng 
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về cuộc sống được nâng đỡ. Đó là cuộc đối thoại lâu dài giữa con 
người với thần linh nhằm tìm tới một phương án đối đãi mang lại 
lợi ích cho cả hai phía: thần linh được thờ cúng vỗ về, con người 
được bảo vệ, phù trợ. Dưới chế độ phong kiến triều Nguyễn, đối 
tượng thần linh mà nhân dân tế tự lại là vị thần đã được nhà nước 
“thanh lọc” tuyển chọn, có đầy đủ các tiêu chuẩn của một vị quan 
âm phù. Vì thế, nghi lễ tế thần ở địa phương chính là nghi thức 
được triều đình quy định dành cho một vị quan chức của mình. 
Tiến trình nghi lễ được sắp xếp như một buổi thiết triều tại hoàng 
cung. Sự hiện diện của nhà nước trong nghi lễ tế tự ở địa phương 
còn thể hiện ở thành phần chủ tế, bồi tế và thành phần tham dự nghi 
lễ: luôn dành ưu tiên cho các bậc quan viên, chức lại - họ là đại 
diện hành chính của nhà nước ở địa phương.  

Có thể nói, trình tự nghi lễ, trật tự chỗ ngồi trong ngôi đình 
chính là sự mô phỏng hiện thực xã hội, xác lập mối quan hệ nhà 
nước - địa phương (trung tâm/ trung ương - ngoại biên) trong 
không gian hành chính địa phương. Mối quan hệ giữa con người 
với thần linh - giữa thế giới thiêng với thế giới thực cũng chính là 
biểu trưng của trật tự xã hội được hình thành từ trong quá khứ, dưới 
ý đồ chính trị mà trở thành nguyên tắc bắt buộc mọi thành viên của 
cộng đồng tuân theo.   

 3.2. Quá trình thương lượng của địa phương về tế tự thần linh  

Mỗi một địa phương có một lịch sử hình thành và phát triển 
riêng mặc dù cùng nằm trong mối tương quan với vận mệnh dân 
tộc ở từng thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, các điều kiện môi trường tự 
nhiên: địa vực cư trú (miền núi, miền xuôi, đồng bằng, đồi núi, 
sông ngòi,...); sự phát triển kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, thủ công 
...); cơ cấu dân số, tộc người (tộc người đa số, tộc người thiểu 
số...)... của mỗi địa phương cũng tạo nên những nét đặc thù của 
từng làng. Thiết chế xã hội và tổ chức đời sống của họ đã tạo nên 
thế giới quan, nhân sinh quan riêng. Do đó, tín ngưỡng và thực 
hành tôn giáo của họ cũng có sự khác biệt. Từ góc độ tế tự, mỗi 
một địa phương lại sùng kính các vị thần của mình. Nếu như thần 
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Thành hoàng là vị thần đại diện cho toàn thể dân làng, là hiện thân 
của quy tắc và đạo đức, có sứ mệnh bảo vệ, che chở cũng như răn 
trừng dân làng trong những khuôn mẫu ứng xử nhất định, thì ở địa 
phương còn nhiều thần linh khác, có chức năng âm phù khác nhau 
được nhân dân thờ phụng. Người dân địa phương đối đãi với hệ 
thống thần linh của mình theo nghi thức thờ phụng đã có, và để duy 
trì bản sắc thờ thần của mình, mỗi địa phương lại có phương thức 
ứng xử, thương nhượng nhất định.  

Trong lịch sử triều Nguyễn đã ghi nhận việc có địa phương dối trá 
trong quá trình gửi danh sách, hồ sơ của thần linh lên Bộ Lễ xét duyệt. 
Như trường hợp nhân dân xã Phù Việt, hạt Hà Tĩnh xin được ban sắc 
phong cho thờ Nguyễn Sĩ Phú (nhân vật mà nhà Nguyễn cho là tiếm 
vượt) nên đã che giấu hành trạng của người này. Dân địa phương vì 
mong muốn duy trì tế tự đối với vị thần bảo hộ của mình, nên Hội Tư 
văn khi đại diện ghi chép thần tích đã lược đi các tình tiết “không 
chính đáng” của truyền thuyết, huyền thoại về vị thần, sau lại được 
quan lại địa phương thông qua. Điều này cho thấy, áp lực phụng sự 
thần thánh của mỗi địa phương: họ muốn được thờ vị thần vốn có của 
mình nhưng họ cũng cần nhà nước chấp nhận để chính danh thờ 
phụng. Đó cũng là lý do xuất hiện sắc phong giả mạo (trường hợp tại 
xã Mỹ Lâm, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội)22.  

Ngoài ra, khi các quy định về tế tự của triều đình đối với các địa 
phương là không phù hợp thì địa phương sẽ có những phản hồi để 
chính quyền trung ương thay đổi. Minh Mệnh năm thứ 13 (1832) 
chuẩn cho các tỉnh đều dựng 5 gian nhà nuôi tằm ở các sở lỵ, hàng 
năm cứ đến tháng đầu xuân, quan tỉnh lại sắp xếp tế Tiên Tằm23. Tuy 
nhiên, việc nuôi tằm phụ thuộc rất lớn vào thổ nhưỡng và khí hậu, 
không phải địa phương nào cũng phát triển được nghề, mà cứ duy trì 
nhà nuôi tằm chỉ để lấy làm nơi tế Tiên Tằm thì thật lãng phí và phiền 
phức. Vì thế, năm Tự Đức thứ 3 (1804), nhà vua đã chuẩn tấu, cho 
phép tỉnh Quảng Bình không đặt khoản nuôi tằm nữa; đồng thời các 
tỉnh không phát triển được nghề đều bỏ nghi lễ tế Tiên Tằm24. 
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Nhà Nguyễn thực hiện việc sắc phong trên nguyên tắc tôn trọng 
các thần của dân gian, trừ khi có lý do chính đáng (lý lịch không rõ 
ràng, là thần của triều đại tiếm quyền...) mới được gạt bỏ, thanh trừ, 
phá đền hủy sắc. Tuy nhiên, có trường hợp chính quyền trung ương 
buộc phải “sửa sai” khi địa phương có phản hồi, như: nhân dân của 
6 xã trong đạo Ninh Bình cùng phụng sự vị thần Câu Mang Hoàng 
Đế bị triều đình xóa lệ tế tự, tiêu hủy sắc phong do nghi ngờ danh 
tự tiếm lạm. Đến năm Minh Mệnh thứ 6, triều đình đã xem xét tấu 
nghị của địa phương, thấy Câu Mang không phải là tiếm thần, nên 
đã nghị chuẩn ban cho mỗi xã một đạo sắc phong, đổi là tôn thần, 
cho dân thờ phụng.  

Về mặt nghi lễ, mặc dù triều đình có đề ra các quy định nghi lễ 
đối với từng hạng tế tự theo trật tự từ thấp đến cao, từ nhỏ tới lớn, 
từ đơn giản tới phức tạp nhưng cũng không thể quy chiếu cho tất cả 
các làng là giống nhau. Nguyễn Từ Chi khi đề cập đến nghi lễ tế tự 
thành hoàng dưới chế độ phong kiến đã cho rằng, “một hình thái 
tôn giáo, dù được bơm căng chất chính trị, vẫn phải thông qua nghi 
lễ mới phát huy được tác dụng của nó. Mà vai trò của triều đình chỉ 
dừng lại ở sắc và thần phả. Giờ đây là vai trò của xã”25. Theo đó, 
nhà nước dù muốn nắm chặt các sinh hoạt tôn giáo ở địa phương 
nhưng không thể quản lý một cách sát sao từng nghi lễ, bởi vai trò 
chủ thể của làng xã, của người dân là không thể thay thế.  

4. Một vài nhận xét về mối quan hệ giữa chính quyền trung 
ương và địa phương thông quan chế độ tế tự thần linh triều 
Nguyễn 

4.1. Mối quan hệ về tế tự thần linh giữa chính quyền trung 
ương và địa phương là mối quan hệ hai chiều 

Nho giáo dưới triều Nguyễn là phương tiện quản lý xã hội của 
triều đình. Từ một học thuyết chính trị xã hội và đạo đức, Nho giáo 
đã góp phần thể chế hóa các quy định về nghi lễ, tế tự thần linh. Tín 
ngưỡng bách thần trở thành các quy phạm pháp luật, có tính chất 
ràng buộc mọi thành viên trong xã hội thực hiện. Mọi người đều tín 
tưởng, thờ cúng của riêng mình, nhưng khi hoạt động tế tự thần linh 
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đã được triều đình điển chế hóa bằng những quy định về các mặt 
phạm vi, đối tượng, nghi thức (tế tự) thì tất cả người dân đều phải 
tuân thủ, chỉ chóng vánh bỏ qua tức là đã vi phạm pháp luật.  

Nhìn vào hình thức và nội dung quản lý của chế độ tế tự thần 
linh dưới triều Nguyễn thì có thể thấy được:  

Nhà Nguyễn với tham vọng quản lý toàn diện mọi mặt đời sống 
của làng xã ở địa phương, xiết chặt sự quản lý của mình tới vô vàn 
các “điểm tụ cư” của cộng đồng dân cư ít nhiều “tự trị” thì ngoài 
các chính sách kinh tế, văn hóa, còn rất chú trọng đến vấn đề tế tự 
thần linh, đặc biệt là thờ phụng Thành hoàng. Do vậy, triều đình 
“không thể bỏ qua mà không lợi dụng một hình thái thờ phụng 
trong đó đã kết tinh lại tất cả thần thái của làng Việt cổ truyền: 
buông rơi nó là mặc cho làng mạc tha hồ sử dụng một đòn bẩy tinh 
thần để cường điệu biệt tính địa phương; nắm lấy nó là có trong tay 
một lợi khí để tuôn dần vào đầu óc của từng nông dân ở sâu trong 
làng xóm những lề lối suy nghĩ phù hợp với quyền lợi của chế độ 
quân chủ tập quyền”26. Việc duy trì ổn định hoạt động tế tự thần 
linh của người dân nơi làng mạc cũng chính là quá trình duy trì sự 
ổn định chính trị xã hội một cách bền vững. Việc sắc phong của 
triều đình cũng chính là việc thừa nhận, trao quyền cho vị thần ấy, 
đại diện cho nhà vua về quản lý ở địa phương một cách chính 
thống. Thực tế là người dân tuân theo sự giám sát, răn trừng, giáo 
hóa của vị thần làng mình bằng tinh thần hoàn toàn thoải mái và tự 
nguyện. Điều này khiến cho sự quản lý của nhà nước đối với địa 
phương thêm phần hiệu quả.  

Theo Nguyễn Kim Hiền thì tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo 
có mối quan hệ đặc biệt đứng từ góc độ luật pháp. Quy định tôn 
giáo và quy định thế tục giao thoa với nhau, hình thành một khế 
ước, quy phạm. Người đứng đầu xã hội quân chủ, từ vị trí thủ lĩnh 
chính trị đã trở thành một thủ lĩnh tôn giáo, nắm mọi thần linh 
trong tay. Tôn giáo thờ bách thần được vay mượn để gia cấu vào, 
cấu trúc lại một xã hội thống nhất, bình ổn. “Sự đồng nhất thần 
quyền và thế quyền như vậy đã tạo cho nền quân chủ một sức vô 
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cùng lớn lao để có thể duy trì được sự thống trị nó”27. Sức mạnh 
ấy được lấy từ hệ thống các quy định về các nghi lễ, đặc biệt là 
nghi lễ của triều đình và nghi lễ ở địa phương. Cả nhà nước và địa 
phương đều thông qua nghi lễ thể hiện niềm tin, sự sùng bái nhằm 
tìm kiếm sự bảo hộ về mặt tâm linh tinh thần. Nhà Nguyễn qua 
chế độ tế tự thần linh đã thống nhất nghi lễ thờ thần từ trung ương 
đến địa phương, thống nhất vai trò tôn giáo của tổ chức xã hội, 
phân định trật bậc của thế giới thiêng, xây dựng hệ giá trị về đạo 
đức, lối sống, quy định trách nhiệm và ứng xử giữa các thành viên 
trong một xã hội trật tự thống nhất.  

Về phía địa phương, với tư cách là một đơn vị hành chính, họ 
vừa thể hiện sự tuân thủ chế độ tế tự của triều đình, lại vừa có 
những động thái để duy trì “đặc điểm địa phương” trong việc thờ 
cúng vị thần của mình. Có thể nói, nghi lễ tế tự thần ở địa phương 
chính là kết quả của sự gặp gỡ giữa pháp luật nhà nước với hệ 
thống quy ước nghi lễ tôn giáo trong dân gian; hình thành nên kết 
cấu xã hội bền chặt trong cộng đồng ở địa phương, góp phần vào 
quản lý nhà nước, tăng cường nguồn vốn cho xã hội.  

4.2. Chế độ tế tự thần linh đã vạch định ranh giới tâm linh giữa 
trung ương và địa phương 

Chế độ tế tự mà nhà Nguyễn xây dựng đã tạo ra một trật tự tế tự, 
trong đó đề cao yếu tố chính ngôi tế tự của nhà vua bằng việc độc 
quyền tế trời đất, tế tôn miếu, tế Xã tắc; phân bậc tế tự theo các 
cấp: ở trung ương thuộc về triều đình và ở địa phương dưới sự kiểm 
soát của triều đình.  

Theo Phạm Quỳnh Phương: “sự can thiệp của các thể chế nhà 
nước (từ truyền thống đến hiện tại) đều xuất phát từ mục tiêu quản 
lý toàn diện mọi hoạt động của cộng đồng, kể cả hoạt động tâm 
linh”28. Vì vậy, việc chế độ hóa hoạt động tế tự thần linh chính là 
một hình thức quản lý sâu sát nhất mà triều Nguyễn áp dụng đối 
với các địa phương. Vai trò của triều đình được thể hiện ở việc cấp 
sắc phong, cấp kinh phí cho xây dựng và trùng tu cơ ở thờ tự, quy 
hoạch và thống nhất quy mô kiến trúc của các cơ sở thờ tự, vạch 
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định hệ thống nghi lễ với các quy định về thành phần tham dự, 
phẩm vật, trình tự nghi tiết, v.v…  

Mặt khác, hệ thống bách thần vốn được hình thành từ trong dân 
gian, mang ý nghĩa biểu trưng và hết sức gắn bó với đời sống 
thường nhật của mỗi con người. Việc đặt thần linh dưới sự quản lý, 
giám sát của triều đình thông qua sắc phong rồi lại đưa thần linh ấy 
về trong tâm thức/nghi thức tôn giáo của người dân nơi làng mạc 
hàm chứa cả một quá trình thương nhượng giữa triều đình với nhân 
dân. Triều đình chấp nhận các vị thần của dân (khi vị thần ấy thỏa 
mãn các yêu cầu của điển lễ), ban tặng sắc phong đồng ý cho người 
dân được thể hiện tình cảm, mơ ước của mình bằng việc thờ cúng 
tại địa phương; nhưng có khi nhà nước cũng phải đưa ra chứng cớ 
thuyết phục để tước bỏ những thần linh không chính đáng nơi làng 
quê, bù vào đó bằng một vị thần khác đã được thể chế hóa. Sự xác 
lập quyền uy của triều đình, cụ thể là của vị vua trên mặt tâm linh 
này đã mang lại sự phục tùng toàn diện trong dân chúng, củng cố 
mạnh mẽ hơn cho quyền lực thế tục.  

Mặt khác, từ góc độ biểu trưng chúng ta có thể hình dung về 
hình thái ý thức chính trị ẩn sau đời sống tôn giáo ở Việt Nam thời 
phong kiến. Sinh hoạt tôn giáo đã được trật tự hóa ở tất cả các 
phương diện: từ hệ thống thần linh, nghi lễ, đến cộng đồng tín đồ.  

Nghiên cứu của Ngô Trùng Khánh29 về quan hệ giữa con người 
và quỷ thần ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã gợi ý cho chúng tôi 
về một thế giới thần linh đã được quan chế hóa ở Việt Nam. Nhìn 
sơ lược về hệ thống thần linh triều Nguyễn có thể thấy các đối 
tượng được thờ bao gồm: Thần Thánh, Tổ tiên và âm hồn (ma 
quỷ). Cơ cấu thần linh này cũng như một cơ cấu chính trị: Thần 
Thánh tượng trưng cho quan lại, có quyền lực và sức mạnh hoằng 
linh to lớn, ban phúc ủng lộc cho con người; Tổ tiên tượng trưng 
cho quan hệ thân tộc, gia đình; âm hồn (ma quỷ) tượng trưng cho 
thế lực xấu cần được giáo hóa, vỗ về bằng nghi lễ để tránh cho 
chúng gây tai họa. Ở góc độ khác, khi bao quát thần điện của triều 
Nguyễn, có thể thấy vị thần chủ tể là Trời. Vị thần này có năng 
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lực và quyền uy tuyệt đối không chỉ trong cõi thần linh mà trong 
cả cõi nhân sinh. Bên dưới Trời là một hệ thống các thần linh đã 
được triều đình phân trật gồm: thượng đẳng thần, trung đẳng thần 
và hạ đẳng thần. Trật tự này mang “chức vị” thực tế giống như 
phẩm hàm của các ông quan trong triều đình phong kiến. Họ có 
năng lực riêng được sắp xếp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 
“âm phù” khác nhau. Có vị thần ở trung ương, có vị kiêm nhiệm 
nhiều địa phương, có vị cai quản ở một địa phương nhất định. Có 
thể nói, trật tự của hệ thống thần linh này được mô phỏng trật tự 
quan chế phong kiến. Và sự biểu lộ quyền uy của nó cũng tương 
tự sự biểu lộ quyền uy của các quan lại. Quan niệm về hệ thống 
thần linh xuất phát từ quan niệm về giai tầng xã hội đã vạch ra 
ranh giới giữa địa phương và trung ương trong vấn đề tế tự. Ở đó, 
quy định rõ thẩm quyền của nhà vua, thẩm quyền của quan lại, 
thẩm quyền của người dân địa phương.  

Kết luận 

Chế độ tế tự thần linh triều Nguyễn là một phần quan trọng trong 
chính sách tôn giáo triều Nguyễn, phản ánh hệ tư tưởng chính 
thống và thái độ của triều đại này đối với vấn đề tế tự thần linh. 
Thông qua các quy định điển chế và pháp luật, triều Nguyễn đã 
thiết lập nên một trật tự tế tự thần linh từ hệ thống thần linh, hệ 
thống cơ sở thờ tự và hệ thống nghi lễ từ cấp trung ương cho tới địa 
phương. Mỗi cấp có những đặc quyền tế tự riêng của mình. Trung 
ương giữ đặc quyền tế tự Trời Đất và tôn miếu, tăng cường tế tự 
thần linh sở tại và quy tụ bách thần ở địa phương về phối hưởng 
trong nghi lễ tế tự ở trung ương. Địa phương, một mặt thực hiện 
các nghi lễ tế tự của trung ương tại địa phương, mặt khác họ duy trì 
các nghi lễ tế tự truyền thống của mình.  

Bản chất của mối quan hệ giữa trung ương và địa phương thông 
qua chế độ tế tự thần linh dưới triều Nguyễn đó là mối quan hệ hai 
chiều, có sự tương tác lẫn nhau nhằm tìm ra tiếng nói chung trong 
việc quản lý tôn giáo. Trung ương quản lý mọi mặt sinh hoạt tế tự: 
cơ sở thờ tự, đối tượng thần linh, nghi lễ, v.v... từ trung ương cho 
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tới địa phương. Trung ương buộc địa phương phải tuân thủ những 
quy định chuẩn tắc đã được thiết lập, và giám sát sự thực thi đó 
bằng hình luật. Địa phương tuân thủ và thương nhượng để được 
chính thống thờ tự vị thần của mình. Trong mối quan hệ này, trung 
ương giữ vai trò chủ đạo bằng cách áp chế các quy định về tế tự; 
còn địa phương, trong các khuôn khổ tự trị nhất định vẫn có những 
điều chỉnh cho hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của mình.  

Cuộc tranh luận về hoạt động tế tự, thờ cúng thần linh ở Việt 
Nam trong khuôn khổ làng Việt truyền thống luôn diễn ra sôi động 
giữa “một bên là những người cho rằng làng có quyền tự trị dù đó 
là quyền tự có hay được trên cho phép, và bên kia là những người 
cho rằng, ngược lại, làng bị nhà nước phong kiến kiểm soát chặt 
chẽ”30. Những kết quả nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ giữa 
trung ương và địa phương thông qua chế độ tế tự thần linh triều 
Nguyễn mang lại cái nhìn đối sánh cho việc phân tích và lý giải 
mối quan hệ giữa trung ương và địa phương về tôn giáo, hay nói 
cách khác là chính trị và tôn giáo triều Nguyễn ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng “nhà nước là một tiếng nói quan 
trọng nhưng quan điểm của nhà nước về truyền thống và hiện đại, về 
lạc hậu và văn minh, không phải lúc nào cũng được thực thi trong lễ 
nghi và lễ hội”31 tại địa phương. Vì vậy để làm rõ hơn động thái nghi 
lễ tôn giáo ở địa phương sẽ cần tiếp tục có những nghiên cứu mới 
vượt ra ngoài các tư liệu lịch sử thuần túy. /. 
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